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MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 407 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MKT 359 A K27QTM

2 28204651944 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 359 A K28QTM

3 29214659864 Nguyễn Phi Quốc Bảo MKT 359 A K29QTM

4 29204659773 Nguyễn Hà Chi MKT 359 A K29QTM

5 29214654777 Phan Thanh Chí MKT 359 A K29QTM NỢ HP

6 29204659616 Phan Cao Thùy Diệu MKT 359 A K29QTM

7 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh MKT 359 A K29QTM

8 29216134302 Nguyễn Đình Đức MKT 359 A K29QTM NỢ HP

9 29204659688 Mai Thị Thùy Dung MKT 359 A K29QTM

10 29206658707 Trần Công Dung MKT 359 A K29QTM

11 29214620102 Hoàng Đức Dũng MKT 359 A K29QTM

12 29216948735 Hồ Công Dũng MKT 359 A K29QTM

13 30214664867 Lê Quốc Duy MKT 359 A K30QTM

14 29204659685 Đinh Thị Mỹ Duyên MKT 359 A K29QTM

15 28204151209 Hoàng Thị Quỳnh Giang MKT 359 A K28QTM

16 29204645060 Nguyễn Hà Giang MKT 359 A K29QTM

17 29204655001 Đinh Hương Giang MKT 359 A K29QTM

18 28209306262 Đỗ Thị Quỳnh Giao MKT 359 A K28QTM

19 29214759142 Hồ Công Hải MKT 359 A K29QTD

20 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 359 A K27QTM NỢ HP

21 29204653856 Bùi Thị Mỹ Hằng MKT 359 A K29QTD
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2/7

MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 407 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204655709 Võ Thị Thu Hằng MKT 359 A K29QTM

2 29204756744 Bùi Thị Như Hậu MKT 359 A K29QTD

3 28214606654 Trần Trung Hiếu MKT 359 A K28QTM

4 29214658642 Vũ Việt Hưng MKT 359 A K29QTM

5 29214664899 Nguyễn Quang Khải MKT 359 A K29QTM

6 28214645732 Trần Nguyên Lâm MKT 359 A K28QTM

7 29204357917 Nguyễn Thị Linh MKT 359 A K29QTM

8 29204639608 Trịnh Lê Thảo Linh MKT 359 A K29QTM

9 29204644650 Phan Thị Diệu Linh MKT 359 A K29QTM

10 27202900021 Nguyễn Thị Kim Ly MKT 359 A K28QTM

11 29208042080 Nguyễn Thị Ly MKT 359 A K29QTM

12 29204649575 Nguyễn Ngô Diễm My MKT 359 A K29QTM

13 29204664317 Trương Thị Mỹ Na MKT 359 A K29QTM

14 29214649099 Phạm Nam MKT 359 A K29QTM

15 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 359 A K29QTM

16 27212201532 Võ Như Nghĩa MKT 359 A K27QTM

17 29202823158 Trần Hồ Thảo Ngọc MKT 359 A K29QTM

18 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc MKT 359 A K29QTM

19 29204660405 Trần Đoàn Ngọc MKT 359 A K29QTM

20 29211153836 Nguyễn Bá Ngọc MKT 359 A K29QTH
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3/7

MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202233661 Trịnh Thị Thảo Nguyên MKT 359 A K27QTM

2 28214602615 Phan Chinh Nguyên MKT 359 A K28QTM

3 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 359 A K28QTM

4 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên MKT 359 A K29QTM

5 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi MKT 359 A K29QTM

6 29204654900 Nguyễn Phan Hoài Nhi MKT 359 A K29QTM NỢ HP

7 29208447417 Trần Thị Yến Nhi MKT 359 A K29QTM

8 28206203142 Ngô Thị Hồng Nhung MKT 359 A K28QTM

9 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 359 A K29QTM

10 29204620717 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 359 A K29QTM

11 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung MKT 359 A K29QTM

12 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương MKT 359 A K29QTM

13 29218050537 Nguyễn Xuân Thái MKT 359 A K29QTM

14 29214626083 Phạm Phú Thành MKT 359 A K29QTM NỢ HP

15 29214658540 Huỳnh Văn Thành MKT 359 A K29QTM

16 28204303145 Nguyễn Thị Minh Thảo MKT 359 A K28QTM

17 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 359 A K29QTM

18 29204658556 Dương Thị Anh Thư MKT 359 A K29QTM

19 29214659855 Lê Thuận MKT 359 A K29QTM

20 29204659777 Đào Lê Bích Thủy MKT 359 A K29QTM

21 29214659748 Nguyễn Như Tiến MKT 359 A K29QTM
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4/7

MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26206627830 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 359 A K26QTM NỢ HP

2 29204347088 Trần Thị Thùy Trâm MKT 359 A K29QTM

3 29204627331 Trần Thị Thùy Trang MKT 359 A K29QTM

4 29204765717 Phạm Thị Thu Trang MKT 359 A K29QTD

5 29214563397 Võ Quốc Trí MKT 359 A K29QTM

6 29208163532 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MKT 359 A K29QTM

7 27212246866 Lý Đắc Trường MKT 359 A K27QTM NỢ HP

8 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MKT 359 A K28QTM

9 29204623983 Nguyễn Nữ Thục Uyên MKT 359 A K29QTM

10 29204654967 Nguyễn Thị Tú Uyên MKT 359 A K29QTM

11 28204629933 Lê Thị Xuân Vân MKT 359 A K28QTM NỢ HP

12 29204659134 Phạm Thị Thu Vân MKT 359 A K29QTM

13 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ MKT 359 A K29QTM

14 29204652414 Mai Ngô Thúy Vy MKT 359 A K29QTM

15 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ MKT 359 A K29QTM

16 29214659040 Nguyễn Đăng An MKT 359 C K29QTM

17 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh MKT 359 C K28QTM

18 28204607031 Hồ Trâm Anh MKT 359 C K28QTM NỢ HP

19 29214727414 Lê Việt Anh MKT 359 C K29QTD

20 29214759994 Đinh Quốc Anh MKT 359 C K29QTD
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5/7

MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 414 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh MKT 359 C K28QTM

2 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh MKT 359 C K29QTD

3 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm MKT 359 C K29QTM

4 29204640545 Vương Ngọc Bảo Châu MKT 359 C K29QTM

5 29204657830 Chế Thị Diễm MKT 359 C K29QTM

6 29213243133 Hoàng Văn Đức MKT 359 C K29QTD

7 29204658568 Huỳnh Thị Mỹ Dung MKT 359 C K29QTM

8 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên MKT 359 C K29QTM

9 29214651244 Lê Trung Giang MKT 359 C K29QTM NỢ HP

10 29204648102 Nguyễn Thị Hà MKT 359 C K29QTM

11 29214645133 Nguyễn Hải MKT 359 C K29QTM

12 29204659016 Trịnh Ngọc Thúy Hiền MKT 359 C K29QTM

13 28212745596 Trần Văn Hiếu MKT 359 C K28QTM

14 28214327595 Nguyễn Hoàng MKT 359 C K28QTM

15 28214349112 Phùng Thái Hưng MKT 359 C K28QTM

16 29214661208 Đinh Như Anh Huy MKT 359 C K29QTM

17 27212254158 Trần Tấn Khang MKT 359 C K27QTM NỢ HP

18 28214603971 Ngô Phạm Quốc Khánh MKT 359 C K28QTM

19 29214747920 Đinh Quang Khánh MKT 359 C K29QTD NỢ HP

20 29204658351 Trịnh Thị Như Lành MKT 359 C K29QTM
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6/7

MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 414 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204658349 Lê Thị Khánh Linh MKT 359 C K29QTM

2 29204660058 Nguyễn Thị Kim Loan MKT 359 C K29QTM

3 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 359 C K25HP-QTM NỢ HP

4 29204654545 Lưu Khánh Ly MKT 359 C K29QTM

5 29214653943 Trương Cao Minh MKT 359 C K29QTM

6 29204657835 Mai Thị Kim Ngân MKT 359 C K29QTM

7 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc MKT 359 C K28QTM

8 29209321017 Võ Hoài Ngọc MKT 359 C K29QTM

9 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt MKT 359 C K29QTM

10 29204650432 Trần Thị Mỹ Nhật MKT 359 C K29QTM

11 29204344382 Nguyễn Thị Ý Nhi MKT 359 C K29QTM

12 29204627776 Trần Thị Quỳnh Nhi MKT 359 C K29QTM

13 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 359 C K29QTM

14 29204645521 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 359 C K29QTM

15 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như MKT 359 C K29QTM

16 29204826175 Bùi Lê Ni MKT 359 C K29QTM

17 28208006135 Ngô Kiều Ninh MKT 359 C K28QTM NỢ HP

18 27217003204 Nguyễn Trần Hoàng Phát MKT 359 C K29QTM NỢ HP

19 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh MKT 359 C K28QTM

20 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm MKT 359 C K29QTM
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MÔN THI : MKT 359 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Địa Phương * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh MKT 359 C K29QTD

2 29204643391 Võ Hà Ánh Thi MKT 359 C K29QTM

3 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 359 C K29QTD

4 28204653039 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 359 C K28QTM NỢ HP

5 28205121610 Lê Thuỷ Tiên MKT 359 C K28QTM

6 29204643292 Chu Thị Thùy Trang MKT 359 C K29QTM

7 29204661824 Nguyễn Thị Kim Trang MKT 359 C K29QTM

8 29214658549 Võ Đình Trí MKT 359 C K29QTM

9 29204361504 Dương Mỹ Trinh MKT 359 C K29QTM

10 29214634607 Hồ Văn Trường MKT 359 C K29QTM

11 29204620312 Dương Thị Như Tuyền MKT 359 C K29QTM

12 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên MKT 359 C K29QTM

13 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân MKT 359 C K29QTM

14 29204660136 Nguyễn Thị Thúy Vân MKT 359 C K29QTM

15 29204655638 Nguyễn Thị Anh Văn MKT 359 C K29QTM

16 29204640031 Phan Lê Thảo Vy MKT 359 C K29QTM

17 29204654983 Nguyễn Thị Như Ý MKT 359 C K29QTM

18 29204658562 Trần Lê Như Ý MKT 359 C K29QTM
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